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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Nhà Lý thực hiện kế sách "Tiên phát chế nhân" trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào sau đây?
A. Quân Xiêm.	B. Quân Thanh.	C. Quân Tống.	D. Quân Anh.
Câu 2. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập với mục đích nào sau đây?
A. Phát triển kinh tế, tài chính, thương mại.	B. Thúc đẩy hòa bình ổn định của khu vực.
C. Thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất thể hóa.	D. Xây dựng thị trường chung hùng mạnh.
Câu 3. Quốc gia nào sau đây được kết nạp là thành viên của tổ chức ASEAN trong thời kì chiến tranh lạnh?
A. Brunây.	B. Việt Nam.	C. Campuchia.	D. Lào.
Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh vị thế chính trị của Việt Nam trong xu thế đa cực hiện nay?
A. Là đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước trong Hội đồng Bảo an.
B. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hai nhiệm kỳ.
C. Trực tiếp giải trừ quân bị và giải quyết xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới.
D. Tận dụng được nhiều cơ hội tham gia hệ thống thương mại quốc tế.
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc là
A. Tây Sơn.	B. Phùng Hưng.	C. Lam Sơn.	D. Trương Định.
Câu 6. Cộng đồng ASEAN được thành lập (2015) dựa trên một trong những trụ cột nào sau đây?
A. Cộng đồng Kinh tế ASEAN.	B. Cộng đồng Khoa học ASEAN.
C. Cộng đồng Tư tưởng ASEAN.	D. Cộng đồng Quân sự ASEAN.
Câu 7. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2–1945), nước nào sau đây cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?
A. Nhật Bản.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc.	D. Mông Cổ.
Câu 8. Một trong những thỏa thuận của Mỹ – Anh – Liên Xô trong Hội nghị Ianta (2/1945) là
A. Đức trở thành quốc gia thống nhất, dân chủ.	B. thủ tiêu chủ nghĩa phân biệt về chủng tộc.
C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức.	D. chấm dứt tình trạng nội chiến Trung Quốc.

Cho đoạn tư liệu, trả lời câu 9 đến câu 11:
“Lần đầu tiên trong lịch sử nhân dân ta được hoàn toàn giải phóng: Đã phá tan cái xiềng xích nô lệ thực dân, đã đập đổ chế độ thối nát của vua quan phong kiến, đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó dân ta làm chủ nước ta”.
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.85)
Câu 9. Đoạn tư liệu trên phản ánh thắng lợi nào sau đây của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX?
A. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954.
B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
C. Thắng của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975.
D. Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975.
Câu 10. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình vì một trong lí do nào sau đây?
A. Xóa bỏ hoàn toàn xiềng xích nô lệ thực dân đế quốc.
B. Lật đổ chế độ phong kiến, lập nên một chế độ mới.
C. Lập nên nhà nước công - nông, do nhân dân làm chủ.
D. Giải quyết được mục tiêu chủ yếu của cách mạng Việt Nam.
Câu 11. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Sự liên minh, đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
B. Sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần của phe xã hội chủ nghĩa.
D. Thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm mới trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI?
A. Thúc đẩy quan hệ với các nước Đông Nam Á.
B. Hợp tác toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hợp tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân đạo.
D. Thiết lập quan hệ với các tổ chức quốc tế và các nước.
Câu 13. Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) và cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân Việt Nam đều
A. phát huy vai trò quyết định của lực lượng vũ trang trong chiến tranh cách mạng.
B. kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh giải phóng của lực lượng vũ trang.
C. góp phần thúc đẩy tính chất thuộc địa của xã hội miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.
D. do Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tổ chức quần chúng đấu tranh.
Câu 14. Mục tiêu chủ yếu của công cuộc cải cách, mở cửa Trung Quốc (1978) là
A. đưa Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
B. phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa do Nhà nước nắm độc quyền.
C. hoàn thành triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
D. mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với các nước tư bản phát triển.
Câu 15. Đầu thế kỉ XX, hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu có mục đích nào sau đây?
A. Cải cách đất nước.	B. Giải phóng dân tộc.	C. Chấn hưng giáo dục.	D. Phát triển văn hóa.
Câu 16. Nhận xét nào sau đây là đúng về đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986 đến nay)?
A. Thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội để bắt kịp xu thế phát triển thời đại.
B. Có những bước đi phù hợp để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
C. Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị nhưng trọng tâm là chính trị.
D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, trong đó trọng tâm là chính trị - an ninh.
Câu 17. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thực dân xâm lược nào đã đến xâm lược Việt Nam?
A. Pháp.	B. Đức.	C. Mỹ.	D. Nhật Bản.
Câu 18. Về xã hội, công cuộc Đổi mới đất nước ở Việt Nam (từ năm 1986) đạt được thành tựu nào sau đây?
A. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy.	B. Tỉ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm mạnh.
C. Tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả.	D. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh chóng.
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải thành tựu về kinh tế của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay?
A. Trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại.	B. Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội.
C. Tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao.	D. Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh.
Câu 20. Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930 - 1945 nhằm mục đích nào sau đây?
A. Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Liên hợp quốc.
B. Bảo vệ chính quyền cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
C. Góp phần bảo vệ hòa bình, tiến tới giành độc lập dân tộc.
D. Thiết lập mối quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.
Câu 21. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX)?
A. Sử dụng vũ khí hiện đại với lực lượng quân đội hùng mạnh.
B. Sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc.
C. Có lực lượng lãnh đạo tài giỏi, sáng tạo, mưu lược.
D. Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của người Việt.
Câu 22. “Hỡi đồng bào toàn quốc. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!” là nội dung mở đầu của
A. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (1951).
B. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951).
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946).
D. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).
Câu 23. Để bảo vệ chủ quyền trên biển hiện nay, Chính phủ Việt Nam có chủ trương nào sau đây?
A. Sửa lại Công ước quốc tế về Luật biển.	B. Tranh thủ ủng hộ của quốc tế.
C. Đưa toàn bộ ngư dân ra các đảo.	D. Liên minh với các nước Đông Dương.
Câu 24. Hoạt động quân sự nào dưới đây diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954–1975) của nhân dân Việt Nam?
A. Mở cuộc Tiến công chiến lược vào Quảng Trị.
B. Tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước.
C. Phục kích tiêu diệt địch ở trận Đèo Bông Lau.
D. Tham dự Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho tư liệu sau:
“Từ đêm 30, rạng sáng ngày 31-1-1968, quân dân ta đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đã tác động mạnh đến nước Mĩ: Ngày 31-3-1968, Tổng thống Mĩ L. Giôn-xơn phải tuyên bố: 1- Đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; 2- Không ra tranh cử Tổng thống Mĩ nhiệm kì hai; 3- Nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari.”
(Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945–1975: Thắng lợi và bài học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.159–160)
a) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra khi nhân dân miền Nam Việt Nam đang đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
b) Là đòn đánh bất ngờ, cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt của quân dân miền Nam Việt Nam từ đêm 30, rạng sáng ngày 31-1-1968 đã đập tan ý chí xâm lược của Mĩ.
c) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mở ra khả năng kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bằng một giải pháp ngoại giao.
d) Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam đã góp phần bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau:
“Trước năm 1945, nước Việt Nam hầu như không có tên trên bản đồ thế giới. Đến năm 1950, qua năm năm kháng chiến anh dũng, nước ta đã được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận, có quan hệ với nhiều phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới và có đại diện ở một số nước. Nhờ thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của mình và đường lối đối ngoại của Đảng, ngày nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương, trong đó có tất cả các nước lớn. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc và là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế khác.”
(Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945–1975: Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.423.)
a) Việc có quan hệ ngoại giao bình đẳng với hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đã phản ánh quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng rộng mở, hiệu quả.
b) Đoạn tư liệu phản ánh sự phát triển vượt bậc của ngoại giao Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám đến nay.
c) Trước năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có tên trên bản đồ thế giới chủ yếu do vị thế đất nước chưa được khẳng định.
d) Năm 1977, Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hợp quốc đã đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho sự hội nhập đa phương.
Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau:
“Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm còn lại của thập kỷ 90 là: đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế, trước hết ở những khâu ách tắc và yếu kém nhất đang cản trở phát triển”.
(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1996, tr.80)
a) Để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng nhập khẩu.
b) Từ năm 1996 đến năm 2000, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương lấy phát triển công nghiệp nặng làm mặt trận hàng đầu.
c) Việc chú trọng nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới có trọng điểm kết cấu kinh tế cuối thập niên 90 đã đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp, hiện đại.
d) Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn vì phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:
“Trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi về địa vị chiến lược của các cường quốc, sự sắp xếp lại vị trí và vai trò của mỗi chủ thể quốc tế, kéo theo những biến chuyển lớn trong cục diện quan hệ quốc tế. Các quốc gia, các tổ chức và lực lượng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại và phương thức hành động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới bên trong và đặc điểm của thế giới. Trên phạm vi thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế chung của thế giới là hòa bình và hợp tác phát triển”.
(Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2024), Giáo trình Lịch sử Ngoại giao Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, trang 278)
a) Các cường quốc điều chỉnh chiến lược phát triển trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh đã đưa đến những chuyển biến lớn trong cục diện quan hệ quốc tế.
b) Theo đoạn tư liệu trên, xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh lạnh là đối thoại và thỏa hiệp.
c) Để tránh bị các tổ chức quốc tế kiểm soát, các nước đang phát triển đã mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các nước phát triển trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh.
d) Việc các quốc gia đổi mới tư duy đối ngoại trong bối cảnh hậu Chiến tranh lạnh chứng tỏ các nước đều muốn từ bỏ quan hệ quốc tế truyền thống, đề cao việc thích ứng với tình hình mới.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO
I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Đáp án C. Quân Tống
Nhà Lý thực hiện kế sách “Tiên phát chế nhân” trong cuộc kháng chiến chống quân Tống thời Lý Thường Kiệt.
“Tiên phát chế nhân” nghĩa là ra tay trước để chế ngự đối phương, nên quân ta chủ động đánh vào Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu trước khi quân Tống kéo sang.
• A sai vì chống Xiêm gắn với thời Tây Sơn. 
• B sai vì chống Thanh gắn với Quang Trung. 
• D sai vì không đúng bối cảnh lịch sử này. 
Câu 2. Đáp án B. Thúc đẩy hòa bình ổn định của khu vực
ASEAN thành lập năm 1967 với mục tiêu cơ bản ban đầu là thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực Đông Nam Á.
• A chưa đủ, vì ASEAN không chỉ hướng tới kinh tế. 
• C sai vì “nhất thể hóa” là mức độ liên kết cao như EU, không phải mục tiêu ban đầu của ASEAN. 
• D sai vì “thị trường chung hùng mạnh” không phải mục tiêu thành lập ban đầu. 
Câu 3. Đáp án A. Brunây
Trong thời kì Chiến tranh lạnh, nước được kết nạp vào ASEAN là Brunây năm 1984.
Việt Nam gia nhập năm 1995, Lào và Campuchia gia nhập sau Chiến tranh lạnh.
• B sai: Việt Nam vào ASEAN năm 1995. 
• C sai: Campuchia vào năm 1999. 
• D sai: Lào vào năm 1997. 
Câu 4. Đáp án A. Là đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước trong Hội đồng Bảo an
Điều này phản ánh vị thế chính trị, ngoại giao rất cao của Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện nay.
• B sai vì Việt Nam không phải thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, chỉ là ủy viên không thường trực. 
• C sai vì Việt Nam không trực tiếp giải trừ quân bị ở nhiều khu vực trên thế giới. 
• D phản ánh nhiều hơn về kinh tế, không trực tiếp là vị thế chính trị. 
Câu 5. Đáp án B. Phùng Hưng
Trong thời kì Bắc thuộc, các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu gồm Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng... Trong các phương án, Phùng Hưng là đúng.
• A Tây Sơn: thế kỉ XVIII. 
• C Lam Sơn: đầu thế kỉ XV. 
• D Trương Định: chống Pháp thế kỉ XIX. 
Câu 6. Đáp án A. Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Cộng đồng ASEAN hình thành năm 2015 dựa trên 3 trụ cột:
• Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 
• Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
• Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 
Trong các đáp án, chỉ có Cộng đồng Kinh tế ASEAN là đúng.
Câu 7. Đáp án C. Trung Quốc
Theo quyết định của Hội nghị Ianta, cần duy trì một nước Trung Quốc thống nhất và dân chủ.
• A Nhật Bản: bị chiếm đóng, cải cách dân chủ, nhưng không phải nội dung như trên. 
• B Ấn Độ: không phải quyết định chính của Ianta. 
• D Mông Cổ: không đúng. 
Câu 8. Đáp án C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức
Một trong những thỏa thuận quan trọng của Hội nghị Ianta là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
• A sai vì Đức không trở thành ngay một quốc gia thống nhất dân chủ. 
• B sai vì đây không phải nội dung của Ianta. 
• D sai vì nội chiến Trung Quốc không phải nội dung chính được thỏa thuận như vậy. 
Câu 9. Đáp án B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
Đoạn tư liệu nói rõ:
• phá tan xiềng xích nô lệ thực dân 
• đập đổ chế độ phong kiến 
• lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
Đó chính là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
• A sai: năm 1954 chỉ mới kết thúc kháng chiến chống Pháp ở miền Bắc. 
• C sai: sau 1975 là bảo vệ Tổ quốc, không đúng tư liệu. 
• D sai: năm 1975 không phải sự kiện lật đổ phong kiến và lập ra VNDCCH. 
Câu 10. Đáp án D. Giải quyết được mục tiêu chủ yếu của cách mạng Việt Nam
Cách mạng tháng Tám 1945 là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình vì nó giải quyết được nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam lúc đó là độc lập dân tộc.
• A nói xóa bỏ xiềng xích thực dân đế quốc là đúng một phần, nhưng chưa khái quát bằng D. 
• B và C không phải lí do tiêu biểu nhất để khẳng định tính chất “giải phóng dân tộc điển hình”. 
Câu 11. Đáp án D. Thắng lợi của phe Đồng minh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít
Đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám: phát xít Nhật đầu hàng, tạo thời cơ ngàn năm có một.
• A không phải nguyên nhân khách quan quyết định trực tiếp. 
• B là nguyên nhân chủ quan. 
• C sai vì năm 1945 chưa có sự giúp đỡ to lớn của phe xã hội chủ nghĩa như về sau. 
Câu 12. Đáp án C. Hợp tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân đạo
Đây là điểm mới nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam đầu thế kỉ XXI: mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực toàn cầu như môi trường, nhân đạo, gìn giữ hòa bình...
• A có từ trước. 
• B không còn phù hợp vì Việt Nam không chỉ hợp tác với các nước XHCN. 
• D là đặc điểm đã có từ trước thời kì đổi mới và sau đó. 
Câu 13. Đáp án B. kết hợp khởi nghĩa từng phần với chiến tranh giải phóng của lực lượng vũ trang
Phong trào Đồng khởi và cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” đều thể hiện sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa nổi dậy của quần chúng và chiến tranh cách mạng.
• A sai vì không phải chỉ lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định. 
• C sai vì thực chất làm suy yếu chế độ thực dân mới, không phải thúc đẩy tính chất thuộc địa. 
• D sai vì Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam thành lập năm 1960, không bao trùm toàn bộ Đồng khởi 1959-1960 theo cách nêu ở đây. 
Câu 14. Đáp án A. đưa Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh
Mục tiêu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
• B sai vì không phải do Nhà nước nắm độc quyền toàn bộ. 
• C sai vì cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn thành từ trước. 
• D chỉ là một biện pháp, không phải mục tiêu chủ yếu. 
Câu 15. Đáp án B. Giải phóng dân tộc
Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX như Đông Du, cầu viện Nhật Bản... đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.
• A, C, D đều không phải mục tiêu cốt lõi. 
Câu 16. Đáp án B. Có những bước đi phù hợp để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
Đường lối đổi mới từ 12-1986 đến nay là không thay đổi mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng đổi mới cách làm, bước đi, biện pháp cho phù hợp.
• A sai vì không thay đổi mục tiêu XHCN. 
• C sai vì trọng tâm là đổi mới kinh tế, không phải chính trị. 
• D sai vì trọng tâm không phải chính trị - an ninh. 
Câu 17. Đáp án A. Pháp
Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam.
• B Đức đã bại trận. 
• C Mĩ chưa trực tiếp xâm lược ngay thời điểm đó. 
• D Nhật đã đầu hàng. 
Câu 18. Đáp án B. Tỉ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm mạnh
Đây là thành tựu nổi bật về xã hội của công cuộc đổi mới.
• A đúng về mặt xu hướng nhưng không tiêu biểu và trực tiếp bằng B. 
• C thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. 
• D là thành tựu kinh tế. 
Câu 19. Đáp án A. Trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại
Từ 1986 đến nay, Việt Nam đạt nhiều thành tựu kinh tế, nhưng chưa trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại. Vì vậy đây là phương án không phải thành tựu.
• B đúng là thành tựu. 
• C đúng. 
• D đúng. 
Câu 20. Đáp án C. Góp phần bảo vệ hòa bình, tiến tới giành độc lập dân tộc
Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1930-1945 nhằm tranh thủ sự đồng tình quốc tế, góp phần cho mục tiêu giành độc lập dân tộc, đồng thời gắn với hòa bình và tiến bộ.
• A sai vì Liên hợp quốc ra đời năm 1945, không phải mục tiêu lúc đó. 
• B là mục tiêu phù hợp hơn với giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám. 
• D quá tuyệt đối, không đúng thực tế lịch sử. 
Câu 21. Đáp án A. Sử dụng vũ khí hiện đại với lực lượng quân đội hùng mạnh
Đây là nội dung không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến XIX.
Thực tế, dân tộc Việt Nam thường không có ưu thế về vũ khí hiện đại, mà thắng nhờ:
• lòng yêu nước 
• đoàn kết dân tộc 
• lãnh đạo tài giỏi 
• chiến lược, chiến thuật sáng tạo 
Do đó B, C, D đều đúng là nguyên nhân thắng lợi.
Câu 22. Đáp án C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
Câu nói:
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới...”
là mở đầu trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946.
Câu 23. Đáp án B. Tranh thủ ủng hộ của quốc tế
Chủ trương của Việt Nam hiện nay trong bảo vệ chủ quyền biển đảo là kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
• A sai vì Việt Nam không thể “sửa lại” Công ước Luật biển. 
• C phi thực tế. 
• D sai vì không có chủ trương liên minh kiểu đó. 
Câu 24. Đáp án A. Mở cuộc Tiến công chiến lược vào Quảng Trị
Đây là hoạt động quân sự diễn ra trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cụ thể là cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
• B thuộc thời kì sau 1986. 
• C thuộc kháng chiến chống Pháp. 
• D là hoạt động ngoại giao, không phải quân sự. 
II. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1. Đáp án SSĐĐ
Tư liệu nói về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
a) Sai
Mậu Thân 1968 diễn ra khi Mĩ đang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, không phải “Chiến tranh đặc biệt”.
b) Sai
Cuộc tiến công làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ xuống thang chiến tranh và đàm phán, nhưng nói “đập tan ý chí xâm lược của Mĩ” là quá tuyệt đối.
c) Đúng
Sau Mậu Thân 1968, Mĩ buộc phải chấp nhận đàm phán ở Pari, nên đã mở ra khả năng kết thúc chiến tranh bằng giải pháp ngoại giao.
d) Đúng
Cuộc tiến công ở miền Nam đã phân tán lực lượng Mĩ, làm giảm sức ép với miền Bắc, nên góp phần bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.
Câu 2. Đáp án ĐĐSĐ
Tư liệu nói về sự phát triển của ngoại giao Việt Nam từ trước 1945, sau 1950 và đến thời kì hội nhập quốc tế.
a) Đúng
Việc Việt Nam hiện nay có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước cho thấy đối ngoại ngày càng rộng mở, hiệu quả.
b) Đúng
Tư liệu phản ánh quá trình phát triển mạnh mẽ của nền ngoại giao Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay.
c) Sai
Trước 1945 chưa có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nói “trước năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có tên trên bản đồ thế giới...” là sai ngay về mặt thời gian và tên gọi nhà nước.
d) Đúng
Năm 1977 Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, đây là một bước ngoặt quan trọng trong hội nhập đa phương.
Câu 3. Đáp án SSSĐ
Tư liệu trích Văn kiện Đại hội VIII, nói về nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm còn lại của thập niên 90.
a) Sai
Tư liệu nói phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, không phải hàng nhập khẩu.
b) Sai
Từ 1996 đến 2000, Đảng không chủ trương lấy công nghiệp nặng làm mặt trận hàng đầu như trước đây.
c) Sai
Việc nâng cấp hạ tầng có tác dụng lớn nhưng chưa thể đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp, hiện đại ngay cuối thập niên 90.
d) Đúng
Việc đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là phù hợp với thực tế Việt Nam, vì nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp là chủ yếu.
Câu 4. Đáp án ĐSSS
Tư liệu nói về thế giới hậu Chiến tranh lạnh.
a) Đúng
Các cường quốc điều chỉnh chiến lược đã làm thay đổi mạnh cục diện quan hệ quốc tế. Điều này đúng với tư liệu.
b) Sai
Tư liệu nêu xu thế chung là hòa bình và hợp tác phát triển, không phải “đối thoại và thỏa hiệp”.
c) Sai
Tư liệu không nói các nước đang phát triển hợp tác để tránh bị tổ chức quốc tế kiểm soát. Đây là suy diễn không có trong nội dung.
d) Sai
Đổi mới tư duy đối ngoại không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn quan hệ quốc tế truyền thống. Đây là nhận định cực đoan.
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